
DỰ TOÁN 
NĂM

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC
A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5,200,000 3,064,149 58.9 109.1
I Thu cân đối NSNN 5,200,000 1,464,247 28.2 73.9
1 Thu nội địa 4,740,000 1,339,839 28.3 73.3
2 Thu từ dầu thô
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 460,000 124,408 27.0 81.5
4 Thu viện trợ
II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1,599,902 193.6
B TỔNG CHI NSĐP 14,084,239 7,056,342 50.1 121.4
 I Chi cân đối NSĐP 11,160,984 5,541,222 49.6 110.6
1 Chi đầu tư phát triển 2,771,347 2,545,606 91.9 129.1
2 Chi thường xuyên 7,756,133 2,991,052 38.6 100.2

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 
vay

9,710 3,364 34.6

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200 1,200 100.0
5 Dự phòng ngân sách 212,492 0 0.0

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho 
NSĐP

2,923,255 1,515,120 51.8 189.6

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 94,800 0 0.0 0.0
D CHI TRẢ NỢ GỐC 9,710 5,490 56.5 16.6
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